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Những lời Phật dạy về vấn đề hôn nhân gia đình không chỉ cho người nữa mà
dành cho cả người nam và bậc làm con, qua đó chỉ cho chúng ta biết rằng bổn
phận và trách nhiệm của mình đối với những người trong gia đình.

Dẫn nhập

Bạo lực gia đình là một vấn nạn của xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng,
đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Tại Việt Nam, được sự quan tâm của nhà
nước nên đã ban hành những bộ luật để phòng và chống bạo lực gia đình, các
quy định của pháp luật về việc vi phạm và xử phạt, nhưng đây chỉ là những biện
pháp tạm thời để giải quyết chứ không chấm dứt triệt để được. Ngày nay, có
nhiều cặp gia đình đang dần hướng đến Phật giáo, không những vợ chồng con
cái mà có cả những người thân thuộc, ngoài ra còn có các cặp vợ chồng trẻ đã
đến chùa làm lễ hằng thuận, nhờ vậy mà hiểu được bổn phận và trách nhiệm
của mình đối với người bạn đời và nương theo đó mà tu tập và thực hành, nuôi
dưỡng tâm từ, phát triển hạnh lành.

Mục đích đức Phật ra đời là khơi nguồn tuệ giác của chúng sinh trong đời sống
nhân gian đó là nền tảng đạo đức, phẩm hạnh từ bi, trí tuệ, luật nhân quả, lý
duyên sinh, tinh thần vô ngã vị tha giúp chúng sinh hướng thượng và vượt
thoát, kiến tạo một thế giới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Do đó, giáo lý
đức Phật đã xoa dịu những lỗi đau, mất mát của chúng sinh, dần hướng dẫn
chúng sinh vào con đường hướng thiện và nhờ đó mà nuôi dưỡng được lòng bi
tâm từ. Để giải quyết các vấn đề nhức nhối trong xã hội ngày nay, Phật giáo đã
dần đi vào xã hội để đưa ra những phương pháp để giải quyết những vấn đề đó
một cách triệt để, bởi vì các vấn nạn xã hội ngày nay đang dần trở thành một
xu hướng làm cho con người quay cuồng, luẩn quẩn không biết ngõ ra.

Bài viết, phác thảo tầm quan trọng của Phật giáo đối với các vấn đề xã hội ngày
nay, điển hình như vấn đề bạo lực gia đình.
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Nội dung

1. Khái niệm về bạo lực gia đình

Như chúng ta đã biết, theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình
năm 2007 đã định nghĩa về bạo lực gia đình như sau: “Bạo lực gia đình là hành
vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể
chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình”[1].

“Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho
thấy, cứ 03 phụ nữ thì có gần 02 phụ nữ (gần 63%) bị một hoặc hơn một hình
thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế cũng như kiểm soát
hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời và gần 32% phụ nữ bị bạo lực hiện thời
(trong 12 tháng qua)”[2].

Qua những số liệu thống kê trên và những việc bạo hành của con cái với cha
mẹ, chồng với vợ và con cái thì chúng ta có thể thấy sự việc đáng báo động
trong đời sống hôn nhân và gia đình ngày nay, “theo thống kê của Tòa án Nhân
dân tối cao, trung bình một năm trên cả nước có tới 8.000 vụ ly hôn mà nguyên
nhân do bạo lực gia đình. Cũng theo số liệu thống kê của các bệnh viện, trung
tâm, phòng cấp cứu lớn của cả nước, có hơn 27% phụ nữ nhập viện vì bị ngược
đãi, hơn 10% điều trị y khoa nghiêm trọng hàng năm. Còn theo báo cáo của Bộ
Công an thì trên cả nước, cứ khoảng hai ba ngày lại có một người bị giết có liên
quan đến bạo lực gia đình”[3]. Có thể nói, để giải quyết vấn đề này một cách
triệt để không phải đơn giản, vậy vì đâu mà dẫn tới những tình trạng này thì
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chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân và lý do.

2. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực

Bạo lực gia đình thường diễn ra trong các thành viên trong gia đình, cho đến
nay hiện tượng này khá là phổ biến. Có thể nói, có rất nhiều nguyên nhân gây
ra việc này, nhưng chủ yếu có những nguyên nhân phổ biến như sau:

2.1. Nghiện rượu, bia, ma túy

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rượu là nguyên nhân của 31%
vụ án gây thương vong, 33% vụ hiếp dâm tại Việt Nam. TS Nguyễn Huy Quang,
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, khoảng gần 30% số vụ gây rối trật tự
xã hội, 33,7% các vụ bạo lực gia đình có nguyên nhân xuất phát từ việc sử dụng
rượu, bia[4]. Một khi đã uống rượu vào thì không thể kiểm soát được hành vi, lời
nói và nhận thức của bản thân dẫn đến càm ràm, chửi bới, quậy phá gia đình,
ảnh hưởng đến những người xung quanh, không những thế có khi thấy vợ con,
cha mẹ thì lao tới đánh đạp. Qua những biểu hiện trên thì những người trong gia
đình khuyên răn, phân tích thì lại cho rằng lấy đạo nghĩa ra dạy đời lúc đó bản
ngã, tâm sân (nóng giận) nổi nên rồi đập phá đồ đạc, đánh đập.

Nếu im lặng nhường nhịn thì tưởng sợ hãi nên cứ làm tới, chửi bới và chì chiết
thêm. Nhưng tức nước thì vỡ bờ, sự chịu đựng của con người có giới hạn nếu
những ai chưa hiểu, học và thực hành giáo lý đức Phật thì khó mà kiềm chế
được cảm xúc, rồi lời qua tiếng lại dẫn đến chửi bới nhau, đánh đập nhau, có khi
xảy ra án mạng nếu đối phương không biết tránh né và nhường nhịn. Không
những thế, ngày này qua ngày khác cuộc sống cứ như vậy còn hơn là cơm bữa,
sức chịu đựng của người phụ nữ và con cái sao chịu đựng được, khi con cái phải
chứng kiến cảnh cha đánh đập chửi bới mẹ,…gieo rắc vào tâm trí con cái những
câu chửi bới vô văn hóa, những hành vi xấu,…làm cho con cái có mặc cảm với
mọi người xung quanh về cuộc sống gia đình, có khi phải chịu đựng những lời
xỉa xói của bạn bè như: cha mày thế này thế kia, làm cho bạn bè xa lánh, tinh
thần của con cái giảm sút và kinh tế gia đình cũng từ đó mà đi xuống.

Đó là nói sơ lược về những hành vi biểu hiện qua lời nói và hành vi, ngoài ra say
mê rượu chè, cờ bạc, ma túy có thể gây đến án mạng, như ông chồng hằng
ngày chỉ say xưa rượu chè, cờ bạc,… đàn đúm với bạn bè, không phụ giúp được
gia đình, mọi gánh nặng của gia đình đè nên đôi vai của vợ, đã vậy về nhà gặp
phải ông chồng như vậy không chia sẻ với nhau mà còn sinh tật chửi bới đánh
đập, đòi tiền để đổ vào thú vui đó, khi sức chịu đựng nhẫn nhịn của vợ đã nên
tới đỉnh điểm thì lời qua tiếng lại đã vô tình người vợ đã đánh ông chồng và dẫn
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đến tử vong, hoàn cảnh gia đình rơi vào bi đát cha chết, mẹ đi tù vì tội giết
người, con cái thì bơ vơ không được sự dạy dỗ và tình cảm của cha mẹ, dẫn đến
chán nản, theo sự rủ rê của bạn bè xấu, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, không có chánh kiến thì nghe lời bạn rượu xúi giục, nói cha mẹ thế
này thế kia, vợ con thế này, vợ con thế kia, rồi so bì với người ta về nhà đay
ghiến cha me, vợ con,…có rất nhiều kiểu bạo lực đối với gia đình khi người
chồng nghiện rượu, cờ bạc, ma túy,… do đó cũng chỉ vì tình thương cha mẹ, con
cái nên phải nhẫn nhịn, sống chúng để êm cửa êm nhà. Nhưng hậu quả để lại
cho gia đình không những tổn hại về kinh tế mà còn về mặt tinh thần của
những người trong gia đình.

2.2. Khó khăn về kinh tế

Với vấn đề gia đình khó khăn về kinh tế gây ra bạo lực cũng không ngoại lệ, ông
bà ta có câu “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn”. Thật vậy, ông cha
ta nói không sai, dù bất cứ chuyện gia đình, vợ chồng biết cách san sẻ, giúp đỡ
lẫn nhau thì gia đình sẽ êm ấm, với áp lực công việc của vợ hay chồng mà
chúng ta biết chia sẻ cho nhau thì còn gì bằng tình nghĩa vợ chồng, cùng nhau
làm nụng, cùng nhau vun đắp kinh tế, nuôi dạy con cái. Nhưng mấy khi gia đình
nào được như thế, thời nay làm nụng khó khăn, lo cơm áo gạo tiền, đủ thứ phải
lo, áp lực công việc, …đó là nói gia đình nào có được công việc ổn định, còn gia
đình nào công việc bấp bênh, lo ăn từng bữa, con cái học hành,… chắc chắn
khó tránh khỏi gia đình không lục đục, những bất hòa khi không được chia sẻ,
dồn nén lâu ngày dễ sinh ra cãi vã. Theo thống kê xã hội học cho thấy 60 đến
65% bạo hành gia đình do sức ép của kinh tế gây ra[5]. Điều kiện kinh tế khó
khăn dễ dẫn đến làm cho bản thân mất bình tĩnh, hành xử không được khôn
khéo, gây mất hòa khí gia đình, lời qua tiếng lại dẫn đến xung đột.

Bởi vì, kinh tế gia đình luôn là gánh nặng của người đàn ông, có những lúc làm
ăn thuận lợi, có khi thất bại dẫn đến căng thẳng, áp lực nếu một người đàn ông
biết chia sẻ với cha mẹ, vợ hay anh em nhận được sự động viên, an ủi hoặc biết
chuyển hóa và bình tâm thì sẽ giữ được gia đình êm ấm, còn nếu một người cố
chấp, luôn cho mình là đúng, là quan trọng, rơi vào trạng thái bất mãn và dễ
dàng về chút giận nên gia đình. Bạo lực gia đình cũng từ đây mà có mặt. Và đức
Phật dạy sáu nguyên nhân phung phí tài sản mà mỗi người vợ hay chồng phải
tránh xa: “Đam mê các loại rượu; Du hành đường phố phi thời; Là cà đình đám
hý viện; Đam mê cờ bạc; Giao du hữu ác và quen thói lười biếng”[6].

2.3. Chán cơm thèm phở
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Hiện nay, một vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hạnh phúc gia
đình và là điều khá nhức nhối trong xã hội, đó là vấn đề ngoại tình. Theo một
thống kê của tỉnh Bến Tre về vấn đề này như sau:

“Theo thống kê từ Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, số vụ ly hôn trên địa bàn tỉnh
có xu hướng tăng lên theo từng năm. Cụ thể, năm 2014, tòa án thụ lý khoảng
3.900 vụ; năm 2015 thụ lý 4.300 vụ; năm 2016 là 4.500 vụ; năm 2017: 4.700
vụ và năm 2019 con số này tăng lên gần 5.200 vụ. Độ tuổi bình quân của các
cặp vợ chồng trong các vụ ly hôn ở Bến Tre phổ biến nhất là từ 20 – 40”[7].

Với số liệu trên thì vấn đề ngoại tình là một con số báo động, không riêng gì
tỉnh Bến Tre, nhưng đó là con số ly hôn. Nguyên nhân dẫn đến ngoại tình là bản
thân không làm chủ được cảm xúc, vợ chồng không có thời gian dành cho nhau
vì tính chất công việc, mỗi người một công việc khác nhau, không có thời gian
quan tâm tới nhau dẫn đến hơi ấm dành cho nhau không còn mặn nồng và ấm
áp như trước nữa. Ngoài ra, gánh nặng về kinh tế, tiền bạc khiến cho các cặp vợ
chồng không thể ngồi gần nhau vô tình đã tạo ra khoảng cách với nhau và khi
gặp bế tắc về kinh tế hay công việc, stress thì họ thường tìm cách giải pháp
tạm thời như hút thuốc, uống rượu hay tìm một mối quan hệ bên ngoài để quên
đi khó khăn,… cũng có thể chuyện chăn gối của vợ chồng không được như ý
cũng rất dễ sinh ra vấn đề “chán cơm thèm phở”, khi vợ hay chồng ngoại tình
thì đối phương cảm thấy bị phản bội, lòng tự trọng bị tổn thương, tình nghĩa
trung thủy không còn nữa,… khi lòng ghen nổi lên thì bất chấp và dẫn đến đánh
đập và có khi chồng giết vợ, giết con rồi tự tử vì chuyện ngoại tình. Khi lòng
ghen của con người nổi nên thì người ta khó có thể kiềm chế và bất chấp làm
mọi việc, dẫn đến nhà cửa tan nát, con cái chia lìa, gây thù oán cho hai bên nội,
ngoại,…

Có nhiều trường hợp vì không chịu được cảnh bạo lực gia đình nên họ đã tìm
cách giải thoát cho bản thân mình bằng cách ly hôn, bỏ trốn, nhưng có một số
trường hợp thì nghĩ rằng “một điều nhịn chín điều lành” vì con cái, vì cha mẹ,
giữ thể diện cho nhau, cho con cái nên họ chấp nhận chịu đựng. Và còn rất
nhiều lý do khác dẫn đến vợ hay chồng ngoại tình.
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2.4. Trọng nam, khinh nữ

Hiện nay nền văn minh nhân loại đang hướng tới quyền bình đẳng giới tính,
nghĩa là nữ giới sẽ được hưởng mọi quyền lợi giống nam giới. Nhưng quyền bình
đẳng này chỉ xảy ra ở những nước văn minh và phát triển, còn ở một nước và
các tỉnh lân cận với trình độ dân trí thấp thì vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn còn
kỳ thị rất gay gắt và đây là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc
bạo lực gia đình. Tại Việt Nam chỉ số bất bình đẳng giới là 0.337, xếp thứ 71/195
quốc gia, vùng lãnh thổ. Điều đó cho thấy Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức
trong việc đảm bảo bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ[8]. Do xã hội Việt
Nam tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào đời sống của con người nên
khó mà có thể bỏ qua, bởi vì con trai là người nối dõi nếu không có con trai thì
được xem là gia đình đó tuyệt tự như người xưa có câu “Nhất nam viết hữu,
thập nữ viết vô” nghĩa là gia đình có một người con trai thì rất được xem trọng
và có người nối dõi tông đường, còn có mười người con gái thì cũng coi như
không có con vậy. Do đó, áp lực đối với người phụ nữ về việc sinh con để cái là
rất lớn từ phía gia đình chồng và chồng, nên họ cố gắng làm sao phải sinh bằng
được con trai, nếu không có con trai thì người phụ nữ phải chịu những lời mỉa
mai, chửi bới thậm chí là đánh đập, như vậy họ coi người phụ nữ như là một
máy đẻ và đẻ phải như ý muốn.

Nếu gặp phải một gia đình chồng gia trưởng thì số phận của người phụ nữ
không sinh được con trai lại càng khổ hơn, nhân quyền không được coi trọng,
nhân phẩm bị chà đạp và đây cũng là cái cớ để người chồng đi ngoại tình với lý
do là có vợ mà không biết đẻ con trai. Không những trong gia đình, sự phân biệt
trọng nam khinh nữ ngoài xã hội cũng không ngoại lệ như tỷ lệ lao động nữ phải
làm công việc dễ bị tổn thương lên tới 59,6%, cao hơn nhiều so với mức 31,8%
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của lao động nam. Cùng trình độ, công việc, lao động nữ đang có thu nhập thấp
hơn các nam đồng nghiệp 12% ở vị trí lãnh đạo, 19,4% ở vị trí chuyên môn, kỹ
thuật bậc cao và 15,6% ở nhóm lao động giản đơn[9]. Do đó, với thân phận của
người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội họ rất là thiệt thòi.

Qua những vấn đề trên thì đức Phật có dạy năm sự bất hạnh của người nữ và
không khả ý với người đàn ông dẫn đến bị bạo lực: “Không có nhan sắc, không
có tài sản, không có giới hạnh, lười biếng, không sinh con”[10], không những
thế người phụ nữ phải chịu đựng năm nỗi khổ riêng biệt mà người đàn ông
không có đó là: “Người đàn bà lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không có bà con.
Người đàn bà có kinh nguyệt. Người đàn bà phải mang thai. Một người đàn bà
phải sinh con và người đàn bà hầu hạ đàn ông. Này các Tỳ kheo, đây là năm
đau khổ riêng biệt, này các Tỳ kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với
đàn ông”[11], do đó thân phận người phụ nữ rất là cực khổ, phải chịu đựng
những những nỗi khổ mà người đàn ông không có, nếu một người phụ nữ có
phước lấy phải ông chồng biết quan tâm, thương yêu thì rất là may mắn, ngược
lại thì người phụ nữ luôn bị chồng đánh đập, chửi bới, hành hạ, …thì quả là bạc
phước.

3. Các hình thức bạo lực

Như chúng ta đã biết, ngoài nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình thì còn có
các hình thức bạo lực, có thể nói các hình thức này khá là phổ biến trong gia
đình và tỷ lệ của các hình thức này chênh lệch nhau không bao nhiêu đó là: bạo
lực về thể xác, tinh thần và tình dục, với số liệu thống kê như sau:

Có 41,8% số cha/mẹ sử dụng hình thức quát mắng và 14% sử dụng hình thức
đánh đòn khi vị thành niên nam có hành vi mắc lỗi, 58% phụ nữ từng kết hôn đã
từng bị một trong ba loại bạo lực bởi người chồng. Trong đó:

Bạo lực tinh thần: 54%

Bạo lực thể xác: 32%

Bạo lực tình dục: 10%[12].

3.1. Bạo lực về thể xác

Bạo lực về thể xác là đánh đập, hành hạ, ngược đãi ảnh hưởng đến sức khỏe,
thân thể. Theo số liệu thống kê trên thì bạo lực về thể xác chiếm không phải là
ít, với sự can thiệp của pháp luật và hình phạt nên số liệu đã có phần giảm.
Nhưng đa số đối với các vùng nông thôn kém phát triển, đối tượng bình dân thì
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bạo lực về thể xác là chiếm đa số và có thể gây ra án mạng, còn đối với con cái
thì có nhiều trường hợp ba mẹ đánh đập dẫn đến thương tích và tàn tật hay
những cặp vợ chồng sống chung mà có co riêng như ba dượng không thương
con riêng của vợ và ngược lại, dẫn đến kết cục quá thương tâm. Ngày nay, xã
hội cũng đang lên án cha mẹ bạo lực với con cái, sức lao động của con cái dưới
nhiều hình thức khác nhau.

3.2. Bạo lực về tinh thần

Với hình thức này thì dùng những lời chửi bới, lăng mạ, đay nghiến, chỉ trích xúc
phạm đến nhân phẩm và danh dự của vợ hay con cái, làm cho đối tượng buồn
phiền, ức chế về cảm xúc khi không được chia sẻ và cảm thông dễ dẫn đến tự
kỷ, trầm cảm và có khi uất ức họ sẽ tìm đến cái chết. Hình thức này thường xảy
ra với tầng lớp trí thức, vùng thành thị với sự tác động về kinh tế gia đình nên
dễ xảy ra, với số lượng thống kê lên tới 54% thì đây là con số không hề nhỏ. Đối
với con cái thì đang tuổi lớn và phát triển nếu bậc làm cha mẹ dùng những lời
khó nghe, chửi bới, …thì sẽ tạo áp lực cho con cái, làm cho tình cảm giữa ba mẹ
con cái trở lên lạnh nhạt, không có sự gần gũi và cảm thông cho nhau dẫn đến
thờ ơ và sinh ra trầm cảm.

3.3. Bạo lực về tình dục

Chuyện chăn gối vợ chồng là đồng thuận giữa hai bên, đây là một việc rất tế nhị
nên chúng ta khó có thể đề cập đến vấn đề này. Bởi vì, bất kỳ người phụ nữ nào
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cũng xấu hổ, ngại ngùng,… khi đề cập đến việc này. Khi chuyện chăn gối không
được sự chấp nhận của người vợ mà người chồng ức hiếp, cưỡng ép để làm thỏa
mãn sự ham muốn sẽ làm cho người vợ bị tổn thương, nhưng thường thì im lặng
chịu đựng, sống trong sợ hãi, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Bạo lực này
không chỉ xảy ra với người lớn mà còn xảy ra với trẻ em, có những trường hợp
để thỏa mãn ham muốn mà xảy ra những trường hợp rất thương tâm, loạn luân
trong gia đình.

4. Cách giải quyết bạo lực gia đình của Phật giáo

Với vấn đề về bạo lực gia đình thì sự can thiệp của pháp luật chỉ là phương pháp
tạm thời, sau khi vi phạm thì chịu mọi hình phật của pháp luật nhưng xong rồi
thì “đâu lại đóng đấy”, phạt thì cứ phạt mà vi phạm thì cứ vi phạm, nên ông cha
ta có câu “giang sơn khó đổi, bản tính khó lường”. Khi mới yêu nhau thì toàn là
màu hồng, mơ mộng cao sang, đẹp đẽ, thề non hẹn biển, đến khi nên duyên với
nhau thì “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” không thương tiếc. Để giải quyết vấn
đề bạo lực gia đình theo quan điểm Phật giáo thì người viết dựa vào giáo lý,
những lời dạy của đức Phật đưa ra một vài ý kiến, phương pháp để giải quyết
vấn đề trên.

4.1. Đức tính kiên nhẫn

Để có một đức tính kiên nhẫn thì mỗi chúng ta phải thực hành và tu tập theo
những lời dạy của đức Phật, hằng làm cho ba nghiệp thân, miệng và ý được
thanh tịnh. Khi trong gia đình xảy ra xung đột hay bất hòa thì vợ chồng mỗi
người hạ cái tôi xuống, nhịn đi vài câu, chồng nóng thì vợ bớt lời, hay vợ nóng
thì chồng bớt lời, khi vợ hay chồng nguôi cơn giận thì ngồi lại với nhau nói
chuyện, giải thích cho nhau, nếu ai cũng cương lên thì khác gì đổ thêm dầu vào
lửa. Nhưng mấy ai có thể làm được như vậy, vì ai cũng cho mình là hơn, là
đúng, khi cơn giận nổi lên thì khó mà kiềm chế được tính sân, dẫn đến mất kiểm
soát gây ra xung đột. Do đó, chúng ta hay tu tập và thực hành lời Phật dạy để
điều phục thân, tâm và ý, như đức Phật đã dạy:

Thường cẩn thận giữ mình Đừng để nổi giận hờn Thân từ bỏ việc ác Tiến tu đức
hạnh lành. Thường cẩn thận lời nói Giữ gìn, chớ nổi sân Từ bỏ lời nói ác Thường
tụng tập pháp lành. Thường giữ tâm cẩn thận Bảo hộ nó đừng sân Từ bỏ tâm
niệm ác Chỉ tư duy niệm lành[13].

Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ với nhau trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta
có cuộc sống, hướng dẫn gia đình con cái quy y Tam bảo, tập ngồi Thiền để
định tâm và làm chủ được cảm xúc và hành vi khi có nghịch cảnh, đó là cách
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sống của người có trí:

“Người có trí tuệ chân thật, họ không bao giờ tức giận. Khi có xung đột với ai, họ
rộng lượng nhường một bước. Khi gặp phải điều oan trái, họ yên tĩnh suy nghĩ.
Khi gặp điều bất mãn, họ tự biết cách lặng lẽ. Không tranh hơn thua, là một
người khoan dung. Không tranh chấp, là người thoát tục. Không tức giận, đề
phòng sự mâu thuẫn lên cao. Không tức giận, giảm thiểu phiền não phát sinh.
Không tức giận, đối với người khoan dung. Không tức giận, đối với người chịu
trách nhiệm. Không tức giận bất luận là làm việc gì, đối với ai”[14].

Do đó, một người có trí tuệ thì sẽ xây dựng một gia đình êm ấm, có văn hóa,
hướng mọi người trong gia đình đến với Phật pháp, tu nhân tích đức và góp
phần xây dựng một xã hội ngày một thịnh vượng và phát triển.

4.2. Cảm thông và chia sẻ

Đối với các cặp vợ chồng, chuyện lục đục trong gia đình khó mà tránh khỏi, con
người không ai là không có lỗi, nhưng chúng ta biết đặt vị trí vào nhau thì cuộc
sống gia đình sẽ được êm ấm hơn, sự sân giận của vợ hay chồng sẽ làm hư bột
hư đường nhưng không giải quyết được vấn đề và càng làm cho nghiêm trọng
hơn.

“Với hận diệt hận thù, Đời này không có được. Không hận diệt hận thù, Là định
luật ngàn thu”[15].

Qua lời dạy trên thì chúng ta thấy rằng, lòng sân giận không thể hóa giải được
lòng sân giận, chỉ có tình thương, bao dung và tha thứ, quan trọng hơn đó là
cách chúng ta hành xử với nhau. Nếu trong gia đình, vợ chồng không có sự
quan tâm chia sẻ với nhau, mệnh ai lấy làm, tiền ai lấy giữ, … ai cũng lo cho
bản thân mình mà bỏ mặc người bạn đời thì trước sau gì hôn nhân gia đình cũng
không bền lâu. Ngoài ra, phải tạo thời gian cho nhau, nhưng cũng đừng quá gò
bó người bạn đời, tạo chỗ dựa vững chắc và niềm tin với nhau, sống phải biết
kính trên nhường dưới, hỗ trợ với nhau trong việc dạy dỗ con cái và đó là nghệ
thuật sống để giữ mái ấm gia đình hạnh phúc, “thuận vợ thuận chồng tát biển
đông cũng cạn”.

4.3. Bổn phận và trách nhiệm đối với nhau của các thành
viên trong gia đình

Có rất nhiều lý do xã hội, gia đình, cá nhân sẽ là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ
hôn nhân gia đình. Do đó, điều quan trọng để giữ tổ ấm là bổn phận và trách
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nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình với nhau, như trong kinh Giáo Thọ Thi
Ca La Việt đức Phật dạy về trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ, con cái đối với
nhau:

“Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha
mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm
tang lễ khi cha mẹ qua đời, (…) ngăn chặn con làm ác, khuyến khích con làm
điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của
thừa tự cho con”[16].

Với lời dạy trên, mỗi gia đình đều áp dụng được những lời dạy đó thì gia đình sẽ
hoà thuận, nhưng thời đại ngày nay khó có thể mà áp dụng hoàn toàn được bởi
vì có một số thành phần cha mẹ qua đời chưa bao lâu, thậm chí ba mẹ vừa
nhắm mắt xuôi tay thì con cái đã tranh giành tài sản, tị lạnh nhau về việc lo
đám hay cha mẹ già yếu không ai chịu chăm sóc, có những hoàn cảnh rất
thương tâm như con cái thì đông nhưng ba mẹ phải lủi thủi sống một mình hoặc
sợ ba mẹ là gánh nặng thêm về kinh tế trong gia đình thì đưa ba mẹ vào viện
dưỡng lão. Cha mẹ có thể nuôi con khôn lớn nhưng con cái có mấy ai nuôi được
cha mẹ,…

Hay đức Phật dạy về công ơn cha mẹ trong kinh Tăng Chi như sau:

“Này các Tỳ kheo, những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính
trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú với Phạm Thiên. Những gia
đình nào trong nhà cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được
xem như là cư trú với các bậc đạo sư thời xưa cổ. Những gia đình nào trong nhà
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cha mẹ được con cái kính trọng thì những gia đình ấy được xem như là cư trú
với chư Thiên thời cổ xưa. Những gia đình nào trong nhà cha mẹ được con cái
kính trọng thì những gia đình ấy được xem như là cư trú với các bậc thánh. Này
các Tỳ-kheo, “Phạm thiên” là từ dùng để chỉ cho cha mẹ. “Các bậc đạo sư xưa
cổ” là từ dùng để chỉ cho cha mẹ. “Chư thiên thời cổ xưa” là từ dùng để chỉ cho
cha mẹ. “Các bậc thánh” là từ dùng để chỉ cho cha mẹ. Vì sao? Vì công ơn cha
mẹ thật vĩ đại; cha mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn và dạy cho con biết về
cuộc đời”[17].

Ông bà ta có câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, thật vậy phận làm cha mẹ ai
cũng muốn con cái học hành tới nơi tới trốn, có công ăn việc làm, rồi dựng vợ gả
chồng, nhưng con cái ngỗ nghịch bất hiếu thì biết làm sao trong khi đó cha mẹ
dạy dỗ không được, cha mẹ nói một mà con cái cãi lại mười. Có những hoàn
cảnh nói ra thật đáng thương thay.

Ngoài ra, đức Phật dạy năm bổn phận vợ chồng đối với nhau cũng không thể bỏ
qua như: “Kính trọng vợ, không xem thường vợ, chung thủy với vợ, giao quyền
hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ, (…) thi hành tốt đẹp bổn phận của mình,
khéo tiếp đón bà con, chung thủy với vợ, khéo giữ gìn tài sản của chồng, khéo
léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc”[18]. Nếu mỗi cặp vợ chồng làm tròn bổn
phận của mình như trong kinh đức Phật dạy như nước hòa với sữa thì gia đình
đó đang xây dựng một cảnh giới đầy an lạc và hạnh phúc, không những thế họ
còn có thể hướng dẫn những thân bằng quyến thuộc theo đó để thực hành, là
mẫu hình gia đình lý tưởng để mọi người noi theo. Như ông bà ta có câu “giàu vì
bạn, sang vì vợ”, trong gia đình người vợ có trách nhiệm vun vén hạnh phúc cho
gia đình, bên cạnh đó bổn phận của người chồng phải đối đãi với người bạn đời
của mình tử tế và biết yêu thương, người phụ nữ đã cả đời hy sinh cho gia đình,
chịu biết bao tủi nhục và thiệt thòi nên “phụ nữ là để yêu thương” nếu không đủ
yêu thương và tha thứ thì đừng làm khổ cho nhau, đâu cũng là cái duyên vợ
chồng. Bên cạnh đó, đức Phật dạy cho Sujātā có bảy loại vợ:

“Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujātā giàu có đến đây từ một gia đình giàu có.
Nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời
chồng, cũng không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường
Thế Tôn. (…). Này Sujātā, có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là
bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ
như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn và vợ như người tỳ nữ”[19].

Qua đó, loại vợ như người sát nhân, như người ăn trộm và như người chủ nhân
thì sớm muộn gì gia đình cũng xảy ra chiến tranh bạo lực, còn bốn loại sau thì
được đức Phật khen ngợi, từ bảy loại vợ như đức Phật đã dạy thì chúng ta cũng
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hiểu được sẽ có bảy loại chồng.

4.4. Nhận định

Như chúng ta đã biết, đức Phật là bậc đại y vương, tùy bệnh của chúng sinh mà
cho thuốc, cũng vậy ngày nay chúng sinh cang cường, khó dạy khó sửa, với
trong thời đại xã hội phát triển, cuộc sống xô bồ làm cho con người cũng không
có thời gian dành cho nhau, chỉ vì cơm áo gạo tiền, áp lực về kinh tế, cuộc sống
nên các cặp gia đình khó có thể tránh khỏi những xung đột. Ngoài những ý kiến
trên thì còn có rất nhiều các phương pháp tu tập và thực hành để cho các gia
đình áp dụng để hạn chế vấn đề về bạo lực gia đình và góp phần xây dựng xã
hội văn minh.

Một số sự hạn chế vẫn còn ở các vùng sâu vùng xa như trình độ dân trí còn
thấp, chưa tiếp xúc với Phật giáo, không có người hướng dẫn nên các hàng Tăng
ni sinh trẻ vì đạo pháp và phụng sự hãy dấn thân đến các vùng sâu vùng xa
hoằng pháp lợi sinh, hướng dẫn mọi người biết đến Phật pháp, đồng thời xây
dựng một đời sống an lạc và hạnh phúc.

Kết luận

Những lời Phật dạy về vấn đề hôn nhân gia đình không chỉ cho người nữa mà
dành cho cả người nam và bậc làm con, qua đó chỉ cho chúng ta biết rằng bổn
phận và trách nhiệm của mình đối với những người trong gia đình. Để giữ được
hơi ấm của gia đình thì mỗi thành viên phải biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc và
duy trì cho hơi ấm này. Khi ứng dụng được những lời dạy của đức Phật trong đời
sống thường nhật thì sẽ mang lại cho chúng ta sự lắng dịu, bình lặng nội tâm,
an lạc giữa đời sống náo động, góp phần quan trọng của Phật giáo cho cuộc
sống được khỏe mạnh của nhân loại trong thế giới bất an này.

Có thể nói, đời sống gia trình là nền tảng, là điểm tựa quan trọng và vững chãi
cho bất kỳ ai sống đời sống có gia đình. Là nơi giúp cho các thành viên hướng
đến một đời sống cao thượng, thánh thiện trên cuộc đời này và tạo nên sự bình
an và hạnh phúc cho nhân loại. Gia đình là nơi nuôi dưỡng các thế hệ trẻ cho
tương lai đất nước, là nơi chúng ta đi để trở về, do đó chúng ta hãy trân trọng,
nuôi dưỡng lòng từ bằng cách làm tròn bổn phận của con cái, tròn nghĩa đạo vợ
chồng.

Nhờ những giáo lý, những lời dạy của đức Phật đã giúp cho chúng ta hướng
thiện, bỏ ác làm lành, trân trọng gia đình thể hiện qua tình thương và sự tôn
kính. Nhưng ngày nay, để áp dụng và thực hành lời Phật dạy vẫn còn bị hạn chế
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ở các vùng sâu vùng xa, nên vấn đề về bạo lực gia đình vẫn chưa được giải
quyết theo cách nhìn của Phật giáo.

Thích Tâm Ý - Học viên Thạc sĩ Khóa III, Học viện PGVN tại Tp.HCM

-------------------
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